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TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH ĐẮK LẮK                                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Bản án số: 46/2018/DS-PT 

Ngày: 06-3-2018 

V/v: “Tranh    p   p   n  v   t   sản”. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông N u  n   n   un  

 Các Thẩm phán:                          Ông  r n    n  o n 

                                                      B   r n         n  

- Thư ký phiên tòa: Bà  r n        n  -     ký  ò  án n ân dân tỉn  Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông 

   n   n  o n - K ểm sát viên. 

Ngày 06/3/2018, tạ  trụ sở Tòa án nhân dân tỉn  Đắk Lắk xét xử p úc t ẩm 

công khai vụ án t ụ lý số 228/2017/DS-PT ngày 06/12/2017 về việ  “Tranh    p 

  p   n  v   t   sản”. 

Do bản án dân s  sơ t ẩm số 27/2017/DS-ST ngày 18/10/2017  ủ   ò  án 

nhân dân  u ện     ’leo, tỉn  Đắk Lắk b  k án   áo. 

T eo qu ết   n      vụ án r  xét xử p úc t ẩm số: 12/2018/QĐ-PT ngày 

08/01/2018; qu ết   n   o n p   n tò  số 30/2018/QĐ-   n    25/01/2018 v  

   n  báo l    mở p   n tò  p    t ẩm số 99/2018/ B-   n    08/02/2018  ủ  

 ò  án n ân dân tỉn  Đắk Lắk   ữ   á    ơn  s : 

1. Nguyên đơn: Bà        K m L, t n  ọ  k á :  , s n  n m 1972; Đ     ỉ    

tr :  ổ dân p ố A, t   tr n E,  u ện H, tỉn  Đắk Lắk.    mặt. 

2. Bị đơn: Bà  uỳn        u  , s n  n m 1963; Đ     ỉ    tr :  ổ dân p ố B, 

t   tr n E,  u ện H, tỉn  Đắk Lắk.    mặt. 

N      ạ  d ện t eo ủ  qu ền  ủ  b   ơn:  n  Đặn   n   ; Đ     ỉ    tr : 

Đ  ng T, t  n  p ố B, tỉn  Đắk Lắk.    mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Anh N u  n    N ọ  C, s n  n m 1993. Đ     ỉ    tr :  ổ dân p ố A, 

t   tr n E,  u ện H, tỉn  Đắk Lắk.      ơn x n xét xử vắn  mặt. 
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3.2. Ông  r ơn    n T, s n  n m 1958. Đ     ỉ    tr :  ổ dân p ố B, t   tr n 

E,  u ện H, tỉn  Đắk Lắk.    mặt. 

- Người kháng cáo: B   ơn b   uỳn        u  . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Nguyên đơn bà Hà Thị Kim L trình bày: 

  o n    19 t án  01 n m 2017, bà Huỳn        u      m  n  ủ  b  Hà 

    K m L số t ền 500.000.000 (N m tr m tr ệu)   n . K   m  n t ền,     b n    

l m      t  t ể   ện v ệ  b  T    ký xá  n ận v o sổ  ủ  b  L về v ệ  m  n số t ền 

tr n v   ẹn b  L m   n    r   trả.   o sán    m s u, do    n  b  L b  t   nạn    o 

thông nên bà L p ả           p  ứu tạ  t  n  p ố B  ến n    26 t án  01 n m 

2017 mớ  về n  , do t       n  ận tết, n n b  L k  n   ến  ể  ò  lạ  số t ền tr n. 

K oản   ến n    02 t án  02 n m 2017, b  L    m s      n  ở bện  v ện về    

 ọ    ện t oạ   ò  b  T số t ền    m  n, n  n  b  T k  n     u trả v  n      trả 

cho con trai bà L là anh N u  n    N ọ  C, n  n  t    tế anh C con trai bà L 

k  n  n ận số t ền n    ủ  b  T.  ì vậ , b  L k ở  k ện   u   u  ò  án   ả  qu ết 

buộ  b  T p ả  trả số t ền 500.000.000 (N m tr m tr ệu)   n    o b  L. 

* Bị đơn bà Huỳnh Thị Thu T trình bày: 

Bà T t ốn  n  t vớ  l   k     ủ  b  L về số t ền 500.000.000   n  m  b  T    

m  n  ủ  b  L v o n    19 t án  01 n m 2017. N  n  s u k   m  n,  ến n    

24 t án  01 n m 2017, b  T     ến n   b  L  ể trả to n bộ số t ền 500.000.000 

(N m tr m tr ệu)   n . Do b  L k  n     ở n   m    ỉ     on tr    ủ  b  L là anh 

C, nên bà T    trả   o anh C số t ền tr n t eo l    ề n     ủ  b  L.  ì vậ , b  T 

k  n     p n ận   u   u k ở  k ện  ủ  b  L về v ệ  buộ  b  T p ả  trả   o b  L số 

t ền 500.000.000   n     v   v o n    19 t án  01 n m 2017. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Hà Ngọc C trình bày: 

  n  ứ v o l   k     ủ  b  T    trìn  b   t ì v ệ  b  T   o rằn  số t ền 

500.000.000 (N m tr m tr ệu)   n  m  b  T    m  n  ủ  mẹ anh C là bà L v     

trả   o anh C v o n    24 t án  01 n m 2017 l  k  n    n  s  t ật. Anh C không 

b ết về k oản t ền n   v  k  n  n ận k oản t ền n   n   b  T    trìn  b  . Anh C 

k  n  l  n qu n  ì  ến v ệ  v   m  n k oản t ền n     ữ  b  T và bà L. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trương Văn T trình bày: 

Ông T l     n   ủ  b  T, s u k   n ận      t  n  báo t ụ lý vụ án  ủ   ò  

án n ân dân  u ện Ea H’leo thì ông T    ý k ến n   s u:   ệ  b  T    v    ủ  b  

L số t ền 500.000.000 (N m tr m tr ệu)   n ,  n  T k  n       b ết v  k  n  

t  m     v o v ệ  v   t ền n  , b  T v   vớ  t   á    á n ân v  sử dụn  v o mụ  

 í    á n ân, k  n      về sử dụn    un  tron       ìn , n n b  T    trá   n  ệm 

trả   o b  L, k  n  l  n qu n  ì  ến  n  T. 
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Tại bản án d n  ự  ơ thẩm  ố: 27/2017/DS - ST ngày 18/10/2017 của Tòa 

án nhân dân h  ện Ea H leo, tỉnh Đắk Lắk q  ết định: 

  n  ứ v o k oản 3 Đ ều 26, k oản 1 Đ ều 35,   ểm   k oản 1 Đ ều 39, 

k oản 2 Đ ều 92, k oản 1 Đ ều 147 v  k oản 2 v  k oản 3 Đ ều 228 Bộ luật  ố 

tụn  dân s ;  á  Đ ều 463, k oản 1 Đ ều 465 v  k oản 1 Đ ều 466 Bộ luật dân s ; 

k oản 2 Đ ều 26 N    Qu ết số 326/2016/UB  Q 14, n    30 t án  12 n m 

2016 qu    n  về mứ  t u, m  n   ảm, t u nộp, quản lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í 

Tòa án. 

 Tuyên xử:    p n ận to n bộ  ơn   u   u k ở  k ện  ủ  b         K m L. 

Buộ  b   uỳn        u   p ả  trả   o b         K m L số t ền 500.000.000 (N m 

tr m tr ệu)   n . 

Áp dụn  k oản 2 Đ ều 357 Bộ luật dân s   ể tín  l   su t   ậm trả  ố  vớ  số 

t ền n   tr n.  

 ề án p í: Buộ  b   uỳn        u   p ả     u 24.000.000 (    m ơ  bốn 

tr ệu)   n  án p í dân s  sơ t ẩm.  rả lạ    o b         K m L số t ền 12.000.000 

(M        tr ệu)   n  tạm ứn  án p í    nộp tạ       ụ  t     n  án dân s   u ện 

H, t eo b  n l   số 0043056, n    17 t án  5 n m 2017. 

Ngoài ra, Tòa án   p sơ t ẩm  òn tu  n qu ền k án   áo   o  á  b n   ơn  

s  t eo qu    n  p áp luật. 

Ngày 30/10/2017, b   ơn b   uỳn        u   l m  ơn k án   áo vớ  nộ  

dung: B      o rằn  b     trả to n bộ số t ền 500.000.000   n    o b         

Kim L.   ện n   b  k  n  n  b  L. N n b  k án   áo to n bộ bản án dân s  sơ 

t ẩm.  

 ạ  p   n tò  p    t ẩm, n u  n  ơn   ữ n u  n   u   u k ở  k ện; b   ơn 

  ữ n u  n   u   u k án   áo. 

Ý k ến  ủ  Đạ  d ện   ện k ểm sát n ân dân tỉn  Đắk Lắk t  m     p   n to  

p    t ẩm: 

-  ề tố tụn :  ộ    n  xét xử, n ữn  n     t ến   n  tố tụn  và n     t  m 

    tố tụn        p   n    n  qu    n   ủ  Bộ luật tố tụn  dân s ; 

-  ề nộ  dun : Đề n     ộ    n  xét xử áp dụn  k oản 1 Đ ều 308 Bộ luật tố 

tụn  dân s  n m 2015; k  n     p n ận  ơn k án   áo  ủ  b   ơn b   uỳn      

Thu T - G ữ n u  n bản án sơ t ẩm số 27/2017/DS-   n    18/10/2017  ủ   ò  

án n ân dân  u ện     ’leo, tỉn  Đắk Lắk. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã được thẩm 

tra tại phiên tòa, lời trình bày của các đương sự, ý kiến của Kiểm sát viên và căn 

cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy: 

[1]  ề t ủ tụ  tố tụn : tron  quá trìn  t ụ lý,   ả  qu ết vụ án,  ò  án   p sơ 

t ẩm    tuân t ủ      ủ v  t      ện   n  qu    n   ủ  p áp luật. Đơn kháng cáo 
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 ủ  b   ơn tron   ạn luật   n  v  b   ơn    nộp t ền tạm ứn  án p í p    t ẩm, n n 

vụ án        ả  qu ết t eo trìn  t  p    t ẩm. 

[2]  ề nộ  dun :  

  n  ứ v o      v   t ền n    19/01/2017 v  qu  l   k     ủ  n u  n  ơn b  

       K m L v  b   ơn b   uỳn        u   thể   ện v ệ  b  L   o b    v   số 

t ền 500.000.000  n  l     t ật. 

Xét k án   áo  ủ  b   ơn b   uỳn        u     o rằn : N    19/01/2017, 

b     v    ủ  b  L số t ền 500.000.000   n  v   ẹn m   n    s u s  trả t ền,     

b n    lập      v       m  n  ủ  b    (t n  ọ  k á   ủ  b  L) 500.000.000   n . 

N    24/01/2017, b     ến n   b  L trả n  n  n  b  L k  n     ở n   n n b    

   o t ền   o  on tr   b  L l   n  N u  n    N ọ  C n ận t ền t      o b  L. Do 

  , b  T  ề n     ò  án   p p    t ẩm bá   ơn k ở  k ện  ủ  b  L vì b     trả  ết 

n    o b  L.  ộ    n  xét xử p    t ẩm n ận t   : Bà T t    n ận    v    ủ  b  

L 500.000.000  n  v o n    19/01/2017 v  b    o rằn  n    24/01/2017    trả số 

t ền tr n   o bà L, anh C l  n     tr   t ếp n ận t ền.  uy nhiên, p í  n u  n  ơn 

bà L k  n  t    n ận    v ệ  trả t ền; anh C không t    n ận v ệ  n ận số t ền 

500.000.000   n  t  t   b  T.  ạ    p sơ t ẩm v  tạ  p   n tò  p    t ẩm, b    

  n  k  n   un    p        ứn   ứ   ứn  m n  v ệ     o n ận t ền   ữ  b    vớ  

anh C. Bản án sơ t ẩm buộ  b    trả   o b  L số t ền 500.000.000   n  l    n  

qu    n   ủ  p áp luật. Do   , k án   áo  ủ  b  T l  k  n       n  ứ. 

 ì vậ ,  ộ    n  xét xử p    t ẩm n ận t    k  n     p n ận k án   áo  ủ  

b   ơn b   uỳn        u  . 

[3]  ề án p í D   : Do k  n          p n ận k án   áo n n b   ơn b  

 uỳn        u   p ả     u án phí dân s  phúc t ẩm t eo qu    n . 

 ì  á  l  tr n; 

QUYẾT ĐỊNH: 

  n  ứ k oản 1 Đ ều 148; k oản 1 Đ ều 308 Bộ luật  ố tụn  dân s  n m 

2015; Đ ều 463, k oản 1 Đ ều 465 v  k oản 1 Đ ều 466 Bộ luật dân s  n m 2015; 

k oản 2 Đ ều 26, k oản 1 Đ ều 29 N    Qu ết số 326/2016/UB  Q 14, n    30 

t án  12 n m 2016 qu    n  về mứ  t u, m  n   ảm, t u nộp, quản lý v  sử dụn  

án p í v  lệ p í  ò  án. 

1. K  n     p n ận k án   áo  ủ  b   ơn b   uỳn        u  . G ữ n u  n 

bản án số số 27/2017/DS-ST ngà  18/10/2017  ủ   ò  án n ân dân  u ện    

 ’leo, tỉn  Đắk Lắk. 

T  ên xử:    p n ận to n bộ  ơn   u   u k ở  k ện  ủ  b         K m L.  

Buộ  b   uỳn        u   p ả  trả   o b         K m L số t ền 500.000.000 

(N m tr m tr ệu)   n . 
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Áp dụn  k oản 2 Đ ều 357 Bộ luật dân s  2015  ể tín  l   su t tron       

 oạn t     n  án k       ơn   u   u t     n  án. 

2.  ề án p í: 

2.1. ề án p í dân s  sơ t ẩm: Buộ  b   uỳn        u   p ả     u 

24.000.000 (    m ơ  bốn tr ệu)   n  án p í dân s  sơ t ẩm.  rả lạ    o b  Hà 

    K m L số t ền 12.000.000 (M        tr ệu)   n  tạm ứn  án p í    nộp tạ      

 ụ  t     n  án dân s   u ện H, t eo b  n l   số 0043056, n    17 t án  5 n m 

2017. 

2.2.  ề án p í p    t ẩm: B   uỳn        u   p ả     u t ền án p í dân s  

p    t ẩm là 300.000 (B  tr m n  ìn)   n ,      k  u tr  v o 300.000 (B  tr m 

n  ìn)   n  t ền tạm ứn  án p í dân s  p    t ẩm mà b   uỳn        u      nộp 

tạ       ụ  t     n  án dân s   u ện H, tỉn  Đắk Lắk theo biên l   số 

AA/2017/0002130 vào ngày 01/11/2017. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 9 Luật 

Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án dân s  p    t ẩm      ệu l   p áp luật kể t  n    tu  n án. 

Nơi nhận: 
-   ND tố    o; 

-  K ND tỉn  Đắk Lắk; 

-   ND  u ện Ea H’leo; 

-      ụ     D   u ện H; 

- Đ ơn  s ; 

- L u    sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

       Ng  ễn Văn Ch ng                 

 


